
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 9A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 9A 

(Tuần/week: 36 Từ ngày/From 20/04/2026 đến ngày/To 24/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Dư Triệu Vy 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

20/04/2026 

1 SHCN   

2 Ngữ Văn 
Thực hành tiếng Việt: Biến đổi và mở 
rộng cấu trúc câu: đặc điểm 
và tác dụng  

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

3 Ngữ Văn 
Thực hành tiếng Việt: Biến đổi và mở 
rộng cấu trúc câu: đặc điểm 
và tác dụng (bài tập) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

4  GDĐP (STEAM PBL) Cắt ghép mô hình và Lắp đặt hệ thống 
đèn LED (Phần 1)  

5 GDĐP (STEAM PBL) Cắt ghép mô hình và Lắp đặt hệ thống 
đèn LED (Phần 1)  

6 English (Expat) 
E9: SPEAKING TEST 
review 
E10: ORAL TEST 
Reading & Language art G8: Unit 
3_Lesson 4 
IELTS: SPEAKING AND LISTENING 
IELTS SAMPLE PRACTICE 
 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Sinh học Bài 48: Phát sinh và phát triển sự sống 
trên Trái Đất  

Thứ Ba 
Tuesday 

21/04/2026 

1 Ngữ Văn Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn 
đề cần giải quyết 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

2 Ngữ Văn Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn 
đề cần giải quyết (tt) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

3 LS&ĐL 
Bài 23. Phát triển tổng hợp kinh tế và 
bảo vệ tài nguyên, môi trường biển 
đảo 

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. 

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác tâng bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Giầy thể thao, bình nước cá 
nhân. 

5 GDTC 
"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 

 



  
 
 

 

+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác tâng bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

6 English (Expat) 
E9: LISTENING TEST 
review 
E10: Reading & Language art G8: 
Unit 3_Lesson 4 
IELTS sample speaking 11 
IELTS: SPEAKING AND LISTENING 
IELTS SAMPLE PRACTICE 
 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Tự học/ Ôn tập   

Thứ Tư 
Wednesday 

22/04/2026 

1 English 

 
 
E9: SPEAKING TEST 
E10: review 
IELTS: Unit 10 Grammar Revision & 
Skills 
 

 

2 English  

3 Toán Không gian mẫu và biến cố Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

4  Toán Không gian mẫu và biến cố Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

5 Tự học/ Ôn tập   

6 Vật lý Bài 14: Năng lượng của Trái Đất. Năng 
lượng hoá thạch  

7 Hóa học Bài 34: Nguồn carbon. Chu trình 
carbon và sự ấm lên toàn cầu.   

8 Ngữ Văn Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn 
đề cần giải quyết (tt) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

9 Ngữ Văn Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một 
sự việc có tính thời sự 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

Thứ Năm 
Thursday 

23/04/2026 

1 Toán Xác suất của biến cố Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 Toán Xác suất của biến cố Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 Toán Xác suất của biến cố Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

4  Tự học/ Ôn tập   

5 Tự học/ Ôn tập   



  
 
 

 

 

6 English 
 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 5 
 
(MANG THIẾT BỊ) 
E10: Unit 10: Grammar: SB pp.128-
129 & WB p.88 
IELTS: MOET GRADUATION EXAM 
PRACTICE 
 

 

7 English  

8 Ôn tập English   

9 Ngữ Văn Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một 
sự việc có tính thời sự (tt)  

Thứ Sáu 
Friday 

24/04/2026 

1 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 LS&ĐL 
Bài 23. Phát triển tổng hợp kinh tế và 
bảo vệ tài nguyên, môi trường biển 
đảo (Tiết 2)  

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. 

4  Ôn tập English   

5 Ôn tập English   

6 Đại sứ Văn hoá đọc 
Tiếng anh 
Nghệ thuật 
Truyền thông 

 

7 Đại sứ  

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


